VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 4 “GIÁC QUAN CỦA BÉ”
Thời gian thực hiện từ ngày 20/10 đến ngày 24/10/2025
Người thực hiện : Vũ Thị Tươi
Thứ 2 ngày 20/10/2025
Phát triển thể chất
- VĐCB: Bật tách khép chân qua 5 ô
1. Mục đích yêu cầu
        - Trẻ biết thực hiện vận động bật tách khép chân qua 5 ô, nhớ tên vận động.                 
        - Có kĩ năng nhún bật nhẹ nhàng bằng đầu mũi bàn chân và không dẫm vào vòng. Rèn luyện cho trẻ sự khéo léo, cách giữ thăng bằng.
        - Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động.
2. Chuẩn bị
        - Nhạc bài hát: Bé khỏe bé ngoan
        - Vòng đủ cho trẻ
3. TiÕn hµnh
*Hoạt động1: Bé khởi động
- Cô cùng chơi trò chơi “Ồ sao bé không lắc” và trò chuyện:
                     + Các con vừa chơi trò chơi gì?
                     + Trò chơi về những bộ phận nào của cơ thể?
 +  Muốn cơ thể khoẻ mạnh phải làm gì?
- Cho trẻ cầm vòng đi theo đội hình vòng tròn kết hợp với các kiểu đi: mũi bàn chân, gót chân, khom lưng, chạy nhanh, chậm… về đội hình 4 hàng.
* Hoạt động2: Bé thi tài
         *Tập bài Tập PTC kết hợp với bài hát: “ Bé khoẻ bé ngoan ”, mỗi động tác 4 lần 4 nhịp kết hợp với vòng.
          - ĐTNM: Động tác chân
         *VĐCB: Bật tách khép chân qua 5 ô
          - Cho trẻ chơi tự do với vòng, cho trẻ xếp vòng theo yêu cầu của cô.
          - Giới thiệu vận động: Bật tách khép chân qua 5 ô vòng
          - Cô tập mẫu lần 1
          - Cô tập mẫu lần 2 + phân tích:
                    + TTCB: Trẻ đứng trước vạch, 2 tay chống hông, mắt nhìn thẳng. 
                    + TH: Khi có hiệu lệnh của cô trẻ bật nhảy chụm 2 chân vào ô thứ nhất, tách 2 chân vào 2 ô thứ 2, cứ như vậy trẻ bật tách khép chân liên tục đến hết ô vòng rồi về cuối hàng đứng.
          - Mời 2 trẻ lên tập 
          - Lần lượt trẻ lên tập 2 lần.( Cô chú ý sửa sai cho trẻ )
          * Trẻ thừa cân, béo phì tập thêm 1,2 lần.
          - Lần 3 thi đua 2 đội.
          - Hỏi lại trẻ tên vận động.
          * TCVĐ: Tài xế tí hon
          - Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi:
                  + Cách chơi: Cô chia trẻ làm 2 đội, 2 đội ngồi  sau vạch xuất phát xếp thành hàng dọc, mỗi trẻ trui trong 1 cái vòng giả làm vô lăng .  Khi có hiệu lệnh, lần lượt từng trẻ của 2 đội ngồi di chuyển bằng 2 chân liên tục về phía trước vừa di chuyển vừa dùng tay xoay vòng giả làm tài xế lái xe , thời gian lái xe là một bản nhạc đội nào về đích trước, các tài xế trong đội không bị ngã  hoặc rơi vô lăng là đội chiến thắng.
                  + Luật chơi: Đội nào  trên đường đi bị ngã, làm rơi vô lăng hoặc về đích sau  là đội thua cuộc.
           - Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
*Hoạt động3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập.
- Cho trẻ ngồi xoa bóp chân tay.
  Đánh giá trẻ hàng ngày



Thứ 3 ngày 21/10/2025
Phát triển thẩm mỹ
+ Dạy kĩ năng vận động minh họa bài “Cái mũi”
 NDKH: + Nghe hát “Em có đôi bàn tay”
+Trò chơi “Nghe giai điệu đoán tên bài hát”
1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết cách vận động minh hoạ theo lời bài hát, nhớ tên vận động.
- Có kĩ năng vận động nhịp nhàng theo giai điệu bài hát, thể hiện tình cảm khi vận động.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
2. Chuẩn bị
          - Nhạc bài hát: Cái mũi, Em có đôi bàn tay.
          - Giai điệu một số bài hát: Tập đếm, Tay thơm tay ngoan 
          - Ghế ngồi đủ cho trẻ.
3. Tiền hành
*Hoạt động1: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
          - Cô cho trẻ chơi trò chơi “Nghe giai điệu đoán tên bài hát”.
	- Cách chơi: Cô mở giai điệu bài hát trên máy tính, hỏi trẻ đó là bài hát gì sau đó cho trẻ hát lại bài hát đó.
	- Lần cuối cùng cô mở giai điệu bài hát “Cái mũi”.
	- Cô hỏi trẻ tên bài hát?
*Hoạt động2: Dạy trẻ vận động minh hoạ “Cái mũi”
	- Cả lớp hát 1- 2 lần
	- Luân phiên 2-3 tổ hát, nhóm hát.
	- Cô hỏi trẻ: Theo các con bài hát này sẽ kết hợp với vận động gì?
	- Cho 2-3 trẻ vận động theo ý tưởng của trẻ.		
	- Cô giới thiệu vận động minh hoạ bài hát “Cái mũi”
          - Cô vận động mẫu 1 lần 
          - Cô dạy trẻ vận động minh họa từng động tác.
          - Cả lớp vận động 2 – 3 lần.
          - Thi đua tổ, nhóm, cá nhân biểu diễn. (Cô chú ý sửa sai cho trẻ) 
	- Cô hỏi trẻ:
		+ Các con vừa biểu diễn bài hát nào? Kết hợp với vận động gì?
	- Cho cả lớp vận động lại 1 lần.
*Hoạt động3: Nghe hát “Em có đôi bàn tay”
	- Cô giới thiệu bài hát “Em có đôi bàn tay”
	- Cô hát lần 1, giảng nội dung.
	- Cô hát lần 2 khuyến khích trẻ biểu diễn cùng cô 
Đánh giá trẻ hàng ngày

















Thứ 4 ngày 22/10/2025
Phát triển ngôn ngữ
- Truyện: Cậu bé mũi dài
 1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ nhớ tên truyện, các nhân vật trong truyện và hiểu nội dung truyện.
- Trẻ thể hiện ngữ điệu của một số nhân vật trong truyện, trả lời câu hỏi của cô đủ câu, rõ ràng.
- Thông qua truyện giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh các bộ phận cơ thể. Trẻ tích cực tham gia các hoạt động.
2. Chuẩn bị
- Tranh minh họa truyện: Cậu bé mũi dài
- Powerpoit trên máy vi tính.
- Nhạc bài hát “Cái mũi”
3. Tiến hành 
*Hoạt động 1: Trò chuyện về “Cái mũi”
- Trẻ hát, vận động minh họa bài “Cái mũi”
+ Các con vừa hát bài hát nói về cái gì?
+ Cái mũi có tác dụng gì?
+ Cái mũi là bộ phận quan trọng không thể thiếu của cơ thể chúng ta. Nhờ có mũi mà chúng ta thở được và ngửi được. Vậy mà có bạn lại muốn vứt nó đi các con biết bạn đó là ai không?
- Cô giới thiệu truyện “Cậu bé mũi dài”.
  *Hoạt động 2: Kể chuyện “Cậu bé mũi dài”
- Cô kể lần 1diễn cảm bằng lời
- GND:  Truyện kể về 1 cậu bé có cái mũi rất dài. Vì vướng quá không trèo hái táo được nên cậu muốn vứt đi tất cả mắt, mũi, tai…. Khi được các bạn giải thích cậu đã hiểu ra và luôn giữ vệ sinh sạch sẽ các bộ phận trên cơ thể của mình.
- Cô kể lần 2 bằng tranh minh họa

* Đàm thoại:
- Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Một buổi sáng cậu bé ra vườn và nhìn thấy những gì?
- Cậu bé đã làm gì khi nhìn thấy cây táo?
- Thế cậu có trèo được lên cây táo không? Vì sao?
- Bực quá cậu bé mũi dài đã nói như thế nào?
- Ai ở gần đó đã nghe thấy điều ước của Bé Mũi Dài?
- Ong đã nói gì với bạn Mũi Dài?
- Sau đó lại có ai đến khuyên Mũi Dài?
- Chim Họa Mi đã khuyên Mũi Dài như thế nào?
- Còn những cô Hoa đã nói gì với Mũi Dài?
- Khi nghe các bạn khuyên thì bé mũi dài nhận ra điều gì?
 	- Vậy muốn cho các bộ phận trên cơ thể luôn sạch sẽ chúng mình phải làm gì?
- Giáo dục: Tất cả các bộ phận trên cơ thể của chúng ta đều rất quan trọng tai để nghe, mắt để nhìn mũi để thở và ngửi…Vậy nên các con phải biết giữ gìn vệ sinh thân  thể luôn sạch sẽ để có một cơ thể khỏe mạnh.
*Hoạt động 3: Phim "Cậu bé mũi dài"
- Cô cho trẻ xem powerpoit truyện
Đánh giá trẻ hàng ngày










Thứ 5 ngày 23/10/2025
Phát triển thẩm mỹ
- Nặn vòng đeo tay
1. Mục đích yêu cầu  
- Trẻ biết cách nặn vòng đeo tay theo hướng dẫn của cô. 
- Sử dụng các kỹ năng nặn như chia đất, làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong, gắn các bộ phận, miết chỗ nối… để tạo thành sản phẩm đẹp.
- Trẻ hứng thú tích cục tham gia hoạt động. 

2. Chuẩn bị 
          - Đất nặn, bảng con, khăn lau
	- 1 chiếc vòng tay  
	- Vật mẫu của cô: 3 vòng khác nhau 
	- Nhạc bài hát: Em có lời ca  
3. Tiến hành
*Hoạt động1: Trò chuyện cùng bé 
  	- Cô cùng trẻ hát bài hát: “ Em có lời ca”
	- Trò chuyện 
		+ Các con vừa hát bài hát gì?
		+ Trong bài hát nhắc đến những bộ phận nào của cơ thể?
		+ Tay, mắt, miệng, tai dùng để làm gì ? 
		+ Ngoài những bộ phận trên cơ thể được nhắc đến trong bài hát con hãy kể tên những bộ phận còn thiếu. 
		+ Tay làm được những việc gì ? 
	- Cô giáo dục trẻ về tác dụng của tay
	- Cho trẻ quan sát chiếc vòng đeo tay.   
	- Trò chuyện 
		+ Cô có gì đây? 
		+ Chiếc vòng này được làm từ gì ? 
		+ Vòng có hình gì ? Được trang trí như thế nào?
	- Cho trẻ quan sát vòng mẫu của cô
	- Trò chuyện. 
	- Cô nặn mẫu cho trẻ quan sát vừa nặn vừa phân tích.
	- Hỏi ý tưởng của trẻ:
                   + Con sẽ nặn chiếc vòng hình gì?
                   + Con sẽ trang trí gì cho chiếc vòng của mình thêm đẹp?
*Hoạt động2: Nặn vòng đeo tay 
	- Trẻ về chỗ thực hiện. 
	- Cô bao quát hướng dẫn giúp đỡ những trẻ chưa thực hiện được .
*Hoạt động3: Những chiếc vòng xinh xắn 
	- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày.
	- Trẻ nhận xét bài của bạn giới thiệu bài của mình và đặt tên cho sản phẩm
                   + Con thích nhất bài của bạn nào?Vì sao?
                   + Con hãy giới thiệu về bài của mình?
                   + Con định đặt tên bài của mình là gì?
	- Cô nhận xét chung tuyên dương trẻ.
 Đánh giá trẻ hàng ngày




Thứ 6 ngày 24/10/2025
*Phát triển nhận thức
- So sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5
1. Mục đích yêu cầu:
	 - Trẻ biết đếm và thêm bớt các đối tượng trong phạm vi 5. Đặt thẻ số tương ứng. Nhận biết được các nhóm số lượng trong phạm vi 5.
          - Trẻ thực hiện được kỹ năng so sánh, tạo sự bằng nhau của 2 nhóm đối tượng, sử dụng đúng từ toán học" nhiều hơn", " ít hơn", " bằng nhau"
	- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
2. Chuẩn bị:
	- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 5 cái áo, 5 cái quần.
          	- Đồ dùng của cô giống của trẻ nhưng to hơn
	- Bảng gài, một số tranh lôtô.
	- Mô hình trang trại với các con vật có số lượng 4,5
3. Tiến hành:
*Hoạt động1: Luyện đếm trong phạm vi 5.
         	- Cô cùng trẻ đi chơi “Siêu thị của bé” 
         	- Đàm thoại:
 	`	+ Trong siêu thị có những gì?
           -  Các con hãy mua cho cô: 
		+4 cái mũ 
		+ 5 cái áo
		+ 5 cái quần
	- Cô cùng trẻ đếm để kiểm tra xem có đúng yêu cầu của cô.
*Hoạt động2: So sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5
- Cô tặng mỗi trẻ một cái rổ, hỏi xem trong rổ có gì, cho trẻ đếm số đồ dùng trong rổ.
- Cho trẻ xếp tất cả số áo thành hàng ngang từ trái sang phải.
         + Trẻ đếm và đặt thẻ số tương ứng ( 1,2,3,4,5 tất cả có 5 cái áo; chữ số 5)
          -  Cho trẻ mang 4 cái quần đặt dưới mỗi cái áo ( mỗi cái quần tương ứng một cái áo).
          - Đếm số áo và số quần
        		+ Chúng mình nhìn xem nhóm áo và nhóm quần như thế nào với nhau?
                	+ Tại sao con biết nhóm áo và nhóm quần không bằng nhau?
                 	+ Số lượng nhóm nào nhiều hơn? Nhiều hơn là mấy?
	       	+ Số lượng nhóm nào ít hơn? ít hơn là mấy?
                 	+ Muốn 2 nhóm bằng nhau thì phải làm như thế nào? ( Thêm hoặc bớt)
- Yêu cầu trẻ thêm 1cái quần dưới cái áo? Đếm nhóm quần và nhóm áo
	- Số lượng hai nhóm thế nào?( bằng mấy? đặt thẻ số tương ứng).
          - Vậy 4 thêm 1 bằng mấy?
	- Cho trẻ bớt 2( 3,4) củ cà rốt và tương tự với các câu hỏi như vậy để trẻ so sánh và thêm bớt trong phạm vi 5. Sau mỗi lần thêm bớt cho trẻ đặt thẻ số tương ứng và nói trọn câu.
*Hoạt động 3: Luyện tập
       	- Cho trẻ chơi trò chơi thêm bớt với các ngón tay. Giơ đủ tạo số lượng là 5
       	- Cho trẻ chơi trò chơi “ Kết bạn”
      	- Cho trẻ chơi “ Kết nhóm ít hơn 5, Kết nhóm 5 ...”
Đánh giá trẻ hàng ngày: 
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